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                                                   Mở đầu

1. Giới thiệu tên đề tài 

Luận án này vận dụng lí thuyết của M.A.K. Halliday về cấu trúc Đề- Thuyết để nghiên cứu Cấu tạo và chức năng thông báo của Đề trong câu đơn tiếng Việt. 

2. Lí do chọn đề tài

Cùng với hướng nghiên cứu ngày càng sâu hơn về cấu trúc chủ-vị, để bổ sung cho nó còn có hướng phân tích câu theo cấu trúc Đề-Thuyết xuất hiện và phát triển. Tình hình trên thúc đẩy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Cấu tạo và chức năng thông báo của Đề trong câu đơn tiếng Việt” xét ở tư cách như một thông điệp. 

3. Đối tượng nghiên cứu của luận án

 Đối tượng của luận án là Cấu tạo và chức năng thông báo của Đề trong câu đơn tiếng Việt,  Ứng dụng kết quả luận án để chỉ ra cách dùng Đề trong một ngôn bản cụ thể để thấy được tính mạch lạc của nó.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

Luận án có ba nhiệm vụ cụ thể sau đây:

4.1. Tìm hiểu lí thuyết về cấu trúc Đề-Thuyết, từ đó xây dựng một quan niệm về Đề trong câu đơn tiếng Việt. 

4.2. Khảo sát miêu tả các loại Đề trong câu đơn tiếng Việt về cấu tạo, tần số xuất hiện và chức năng ngôn bản. Miêu tả Đề trong quan hệ với Thức và chỉ ra sự nổi bật mang tính kinh nghiệm của Đề. 

4.3. Mô tả cấu tạo và chức năng ngôn bản của các kiểu Đề trong các loại câu đơn tiếng Việt. Ứng dụng kết quả để khảo sát Đề trong ngôn bản tường thuật bóng đá trực tiếp.
5. Phương pháp của luận án

Mô tả, thống kê

6. Cái mới của luận án

- Lần đầu tiên cấu tạo và chức năng ngôn bản của Đề trong câu đơn tiếng Việt được nghiên cứu một cách có hệ thống theo một bộ tiêu chí rõ ràng và nhất quán. 
- Luận án thiết lập năm tiêu chí để mô tả cấu tạo và chức năng ngôn bản của Đề theo quan điểm chức năng.
 -  Mô tả cấu tạo và chức năng ngôn bản của các kiểu Đề trong các kiểu câu đơn tiếng Việt một cách tương đối toàn diện.

 - Thống kê được tần số xuất hiện theo mô hình của sự phân bố các loại Đề trong câu đơn tiếng Việt.

- Ứng dụng kết quả phân tích để chỉ ra cách dùng Đề trong ngôn bản tường thuật bóng đá trực tiếp, thấy được tính mạch lạc của nó.
7. Bố cục của luận án

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,  luận án gồm 3 chương

Chương I: Tổng quan
          Chương II: Đề trong câu đơn tiếng Việt có trật tự thông thường (Chủ ngữ đứng trước Vị ngữ)
Chương III:  Đề trong câu đơn tiếng Việt có trật tự đảo (Vị ngữ đứng trước Chủ ngữ) và trong một số kiểu câu cụ thể 
Chương I  Tổng quan
1. 1. Lịch sử nghiên cứu Đề-Thuyết trong và ngoài nước
Bên cạnh sự phân đoạn câu về mặt ngữ pháp thường được miêu tả bằng lí thuyết thành phần câu, mấy chục năm gần đây các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý đến sự phân đoạn câu theo quan điểm thông tin thực tại. Khởi đầu cho những khám phá theo hướng này là V. Mathesius và nhiều học giả khác của nhóm ngôn ngữ học Praha, mà những nghiên cứu của họ thường được gặp dưới cái tên lí thuyết phân đoạn thực tại của câu. Sự phân đoạn cấu trúc thông tin thực tại của câu thành đề-thuyết theo tiêu chí “cũ-mới” này được phân biệt với sự phân đoạn cấu trúc cú pháp của câu thành Chủ ngữ-Vị ngữ dựa trên các tiêu chí hình thức và/hoặc ngữ nghĩa. Tư tưởng của Mathesius và nhóm ngôn ngữ học Praha về sự phân đoạn cấu trúc thực tại của câu đã được một số nhà nghiên cứu tiếp thu và phát triển theo những hướng khác nhau. Trong Việt ngữ học, Trần Ngọc Thêm [1999] đã khái quát sự phân đoạn thông báo (với cấu trúc nêu và báo) vào trong cấu trúc của mọi câu, tác giả chia câu thành hai phần:chủ đề (Topic) và thuật đề (Comment), thuật đề luôn luôn đứng sau chủ đề, chúng đều là những thành tố bắt buộc trong câu.Ông gọi cấu trúc này là phân đoạn nội dung của câu. Lý Toàn Thắng (1981) và Diệp Quang Ban (1989) cũng vận dụng sự đối lập lưỡng phân (Đề-Thuyết) của lí thuyết phân đoạn thực tại để phân tích cấu trúc phân đoạn thực tại của câu tiếng Việt nhưng nghiêng theo tiêu chí mở rộng coi Đề là “cái được nói đến” hay là “phần được giải thích” còn Thuyết  là cái “nói về chủ đề” hay “giải thích cho chủ đề”. Tuy nhiên, giữa hai tác giả cũng có điểm khác biệt. Theo Lí Toàn Thắng, chủ đề (thuật ngữ Lý Toàn Thắng dùng để chỉ Đề) có thể đứng trước hoặc sau thuật đề (Thuyết ngữ) và trât tự đó có thể trùng hay không trùng hợp với trật tự của Chủ ngữ, Vị ngữ. 

Phê phán cách tiếp cận trên đây, Cao Xuân Hạo [1991] cho rằng cấu trúc Đề - Thuyết là cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ và nó thuộc bình diện lôgic ngôn từ chứ không phải dụng học. Theo ông, Đề là một trong hai thành phần chính của cấu trúc Đề-Thuyết, cấu trúc cơ bản của câu tiếng Việt (ông không chấp nhận cấu trúc Chủ-Vị trong tiếng Việt). Theo Cao Xuân Hạo, thì là một từ chuyên biệt được sử dụng để đánh dấu ranh giới Đề-Thuyết trong câu, là là một từ đa chức năng nhưng chức năng thông thường nhất của nó cũng là để đánh phân giới Đề-Thuyết. Tuy nhiên, là khác thì ở chỗ trong khi thì được dùng để đánh dấu Đề, thì là lại được dùng để đánh dấu Thuyết. Quan điểm này của Cao Xuân Hạo được Lưu Vân Lăng, một nhà Việt ngữ học từ lâu chủ trương phân tích phân tích cấu trúc cú pháp của câu thành Đề-Thuyết, tán đồng và chia sẻ. Lưu Vân Lăng [1970] với lí thuyết phân tích câu theo ngữ đoạn tầng bậc có hạt nhân chủ trương gạt bỏ khái niệm chủ-vị mà dùng khái niệm Đề-Thuyết.. Ngữ pháp chức năng hiện đại (functional grammar) là sự kế thừa và phát triển của ngữ pháp chức năng luận (trường phái Praha). Tại đây, yếu tố chức năng thể hiện mặt động của ngôn ngữ. Các nhà ngữ pháp chức năng hiện đại cho rằng ngữ pháp được quan niệm gồm có ba phương diện kết học, nghĩa học, dụng học hoặc phải được xét theo ba quan điểm như ý kiến của Claude Hagège theo đó, một câu hai phần được phân đoạn như sau: 1.Theo quan điểm hình thái cú pháp , nó được phân ra thành Chủ ngữ-Vị ngữ; 2. Theo quan điểm ngữ nghĩa-sở chỉ, nó được phân ra thành tham thể và quá trình;3. Theo quan điểm phát ngôn tôn ty nó được phân ra thành Đề-Thuyết. M.A.K. Halliday[1994] lại coi cả ba bình diện của mô hình tam phân nêu trên đều thuộc mặt nghĩa đó là ba thứ nghĩa gắn với ba chức năng; thể hiện, liên nhân và ngôn bản. Tiếp nhận cách nhìn các quan hệ trong câu của Halliday, Diệp Quang Ban [2005], Hoàng Văn Vân [2005] đưa quan hệ Đề-Thuyết  vào chức năng tạo lập ngôn bản hơn là phục vụ cho việc phân tích ngữ pháp. cấu trúc Đề-Thuyết không thể thay thế được ngữ pháp Chủ-Vị. Nguyễn Hồng Cổn [2008] lại có một cách tiếp cận khác. Sau khi phân biệt câu và cú, ông áp dụng cấu trúc cú pháp Chủ-Vị cho cú và cấu trúc Đề-Thuyết cho câu.. 

Có thể thấy, cấu trúc Đề-Thuyết không thể thay thế được ngữ pháp Chủ-Vị trong nhiệm vụ làm sáng tỏ cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt. Các vấn đề cụ thể như đặc điểm của Đề, đặc biệt là là việc phân loại các kiểu Đề đơn, Đề đa, Đề chủ đề, Đề liên nhân, Đề ngôn bản của Halliday [1994] là hợp lí cho việc nghiên cứu Đề-Thuyết  từ thực tế câu đơn tiếng Việt (Cao Xuân Hạo không nói đến Đề liên nhân và Đề đa). Luận án này sẽ dựa vào những quan điểm có sẵn của Halliday áp dụng vào nghiên cứu. Đề trong câu tiếng Việt.
1.2 Một số vấn đề lí thuyết liên quan đến đề tài. 
1.2.1.Vị trí của cấu trúc Đề-Thuyết trong ngữ pháp chức năng của Halliday Trong mạng lưới hệ thống của ngữ pháp chức năng, hệ thống Đề-Thuyết chỉ là một phần trong bình diện tổ chức cú như một thông điệp. Cùng với cấu trúc Thông tin cũ-Thông tin mới, tiêu điểm và các phương tiện liên kết, hệ thống Đề-Thuyết góp phần tạo mạch lạc và hiệu quả giao tiếp của một ngôn bản.
1.2.2. Các chức năng ngôn ngữ của Halliday
Halliday đặt câu trong ba chức năng nghĩa: chức năng kinh nghiệm (cấu trúc nghĩa thể hiện), chức năng liên nhân (cấu trúc Thức), chức năng ngôn bản (cấu trúc Đề-Thuyết, cấu trúc thông tin)
1.2.3. Khái niệm “Đề trong câu”
1.2.3.1. Lịch sử phát triển của khái niệm Đề : Cấu trúc Đề-Thuyết liên quan đến quan niệm của Triết học Hy Lạp cổ điển (Protagoras, Plato. Aristotle) mô tả sự phán đoán của con người là sự phán đoán hai mặt (double judgement) bao gồm việc trước tiên, đặt tên cho một thực thể (Chủ ngữ tâm lí) và sau đó tạo ra một thông báo về nó. Đến cuối năm 1920 và đầu những năm 30, khái niệm Đề xuất hiện trong trường phái ngôn ngữ Praha, và người có công lớn nhất đem lại vị trí xứng đáng của Đề trong câu chính là nhà ngôn ngữ học nổi tiếng người Séc Vilém Mathesius. Theo ông, một câu-phát ngôn phải được phân tích thành hai thành phần chức năng. Ông đã định nghĩa: “xuất phát điểm của lời nói” (východisko) với tư cách là “ cái được biết đến hay ít nhất cũng hiển nhiên trong tình huống đã cho, từ đó người nói bắt đầu” mặt khác “cái lõi (jádro) của phát ngôn là bất kì cái gì người nói nói về xuất phát điểm của phát ngôn hay về bất kì cái gì liên quan đến nó”(Mathesius 1939). Như có thể thấy, hai thành phần chức năng mà Mathesius nói đến chính là Đề và Thuyết (Dẫn theo Hoàng Văn Vân, tạp chí ngôn ngữ số 2/2007). Trong ngữ pháp chức năng, Đề là sự phát triển từ quan niệm của Mathesius, quan niệm của Halliday có thể được coi là đầy đủ và tiêu biểu cho những quan niệm về Đề: “Đề là thành phần được dùng làm xuất phát điểm của thông điệp; nó là thành phần mà câu liên quan đến. [Halliday1998, bản dịch của Hoàng Văn Vân- 2001] 
1.2.3.2. Những cách hiểu về Đề: Từ định nghĩa của Mathesius, có những cách hiểu về Đề liên quan đến hai đường hướng: Đường hướng kết hợp của bình diện thông tin, kết hợp Đề với Thông tin cũ. Đường hướng bóc tách trong ngữ pháp chức năng của Halliday coi Đề- Thông tin cũ là hai cấu trúc tách biệt. Halliday đã bóc tách các phép liên kết, cấu trúc tin và cấu trúc Đề-Thuyết. Halliday cho rằng: đặc điểm của Đề biểu hiện một ý nghĩa chứ không phải là những sự hiện thực hóa có tính phụ thuộc về mặt ngôn ngữ. Là kết quả của chất lượng tuyến tính trong ngôn ngữ, Đề được mã hóa bằng vị trí chuyển tác/ kinh nghiệm mở đầu thông điệp. Đề khớp với sự biểu hiện ngôn ngữ học tâm lý với tư cách là “xuất phát điểm của câu với tư cách như một thông điệp” hoặc “móc treo của thông điệp”.  Chức năng “phương tiện” của Đề được cụ thể hóa trong năm nhiệm vụ chính: Cung cấp một bộ khung cho việc lý giải Thuyết, bổ sung thông tin cho việc lý giải thông điệp, đồng quan hệ với nguyên tắc tiêu điểm cuối, tạo điều kiện để xây dựng nên sự nổi bật ngôn bản của (những) yếu tố: đặt một (tổ hợp) yếu tố ở cuối câu, đem đến cho nó vị thế của Thông tin mới (trong những trường hợp không đánh dấu), đóng góp cho tính liên tục của chủ đề bằng cách phát triển hoặc loại bỏ một sự giả định được thiết lập trong ngữ cảnh trước, hoạt động như một sự định hướng đối với thông điệp được truyền đạt bởi câu và những dự kiến của người nhận về việc hiểu cái sắp diễn ra như thế nào. 
  1.2.4. Cách hiểu về Đề của luận án
1.2.4.1. Xác định Đề trong câu : Đề là một lĩnh vực khác với Chủ ngữ (Subject) và khác với Hành thể, mặc dù ba phương diện này có thể trùng hợp trong một câu.
1.2.4.2. Ba loại Đề : Một câu có thể được ngữ cảnh hóa trong những thuật ngữ ứng với ba phối cảnh siêu chức năng của nó: kinh nghiệm, liên nhân và ngôn bản. Yếu tố làm Đề của một câu có thể được hiện thực hóa bằng một tham thể, một chu cảnh (đôi khi có thể là một quá trình) và được gọi là Đề chủ đề. Đề của một câu có thể là Đề liên nhân với yếu tố khởi đầu của câu diễn đạt quan hệ liên nhân (hay là tính tình thái liên nhân). Đề của một câu cũng có thể là Đề ngôn bản, khi nó là yếu tố đứng đầu câu chỉ quan hệ nghĩa hoặc quan hệ lôgic của câu chứa nó với câu khác. VD: (1.1) Mèo là động vật ăn thịt. (Đề chủ đề) ; (1.2) Chắc chắn mèo là động vật ăn thịt. (Đề liên nhân) ; (1.3) Vậy thì chắc chắn mèo là động vật ăn thịt. (Đề ngôn bản)
1.2.4.3. Ý nghĩa của Đề: Đối với người nói, Đề tiêu biểu cho quan điểm của người nói khi diễn đạt điều họ cần thông báo, và một phần nó cũng cần thiết cho cái cách mà thông báo được thể hiện. Đối với người nghe, Đề giữ vai trò là một tín hiệu cho người nghe hướng đến cái khả năng liên quan đến một kiểu cấu trúc có thể hình thành, hoặc liên quan đến sự biểu hiện tinh thần của người nói về những gì mà thông báo có thể bày tỏ, Như vậy là có vấn đề về việc nên chọn cái gì để làm Đề của câu. Tồn tại những yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự lựa chọn này, trong đó trước hết cần nhắc đến những gì người nghe biết/ không biết về tình trạng các dữ kiện được miêu tả, nó là Thông tin cũ hay Thông tin mới đối với người nghe. Ý nghĩa của Đề-Thuyế và Thông tin cũ-Thông tin mới  khác nhau. Sự lựa chọn Thông tin mới có vẻ như mang tính khứ chiếu, tập trung vào những ý nghĩa đã được tích lũy để khai triển trường của một ngôn bản, phát triển ngôn bản trong những thuật ngữ kinh nghiệm, trong khi sự lựa chọn Đề dự kiến tính hồi chỉ “bắc giàn” cho ngôn bản về mục đích tu từ của nó.Quan niệm về Đề của Halliday phù hợp với hướng nghiên cứu của luận án. Như vậy, về phương diện nghĩa, Đề là “cái mà câu bàn đến” và chính cách hiểu đó thực sự là ý nghĩa của Đề ngữ.
1.2.4.4. Đề đánh dấu và Đề không đánh dấu : Đặt việc xem xét Đề trong quan hệ với các chức năng cú pháp là cơ sở để phân biệt Đề không đánh dấu và Đề đánh dấu.Trong một câu, nếu Đề chủ đề trùng với Chủ ngữ của câu tức là phù hợp với sự chờ đợi, rất thông thường, thì Đề đó là không đánh dấu; nếu Đề chủ đề không trùng với Chủ ngữ của câu, tức là ít được chờ đợi, ít thông thường, thì nó là Đề đánh dấu.
CHƯƠNG II:  Đề trong câu đơn tiếng Việt có trật tự thông thường (Chủ ngữ đứng trước Vị ngữ)

2.1. Khái quát về hệ thống Đề trong câu đơn tiếng Việt
(i) Đề đơn  được hiện thực hóa bằng một thành tố: một cụm danh từ hay một cụm giới từ...Ví dụ:  (2.1) Sau đêm ấy họ quen nhau. (Nguyễn Thị Mai)

 (ii) Đề đa được hiện thực hóa bằng từ hai thành tố trở nên. Đềđa bao gồm các tiểu loại như Đề ngôn bản, Đề liên nhân, Đề chủ đề. Ví dụ:(2.2) Nhưng hình như sông Đà giao việc cho mỗi hòn. Đề ngôn bản bao gồm ba tiểu loại chính: Đề nối tiếp, Đề cấu trúc, Đề liên kết. Đề nối tiếp là vâng, dạ…Ví dụ (2.3) Chú mày là ai tao chưa hề gặp. Dạ, con ở dưới quận. (Đắc Trung) ;  Đề cấu trúc là và, nhưng, nhưng mà…Ví dụ: (2.4) Nhưng ông không hiểu gì cả. (Đào Hồng cầm); Đề liên kết là hơn nữa, do đó, vì vậy...Ví dụ: (2.5) Do đó chúng thả bà con ra. (Nguyễn Thi); Đề liên nhân gồm: thành phần liên nhân (có thể, có lẽ). Ví dụ: (2.6) Có lẽ họ không biết nhau. (Đắc Trung); Thành phần phân cực trong câu nghi vấn (có/không, đâu có). Ví dụ (2.7) Có ai việc chi không? (Đắc Trung); Thành phần xưng hô. Ví dụ:  (11) Vân Mai, em đã về đấy à? (Đắc Trung); Đề chủ đề thường trùng khớp với thành phần kinh nghiệm ở chức năng thể hiện; nó có thể trùng khớp với Hành thể, Đích thể...hay chu cảnh.  Ví dụ:  (2.8) Lũ con ông xô đẩy nhau để xem bức tranh. (Hành thể) (Đắc Trung);  (iii) Đề không đánh dấu thường trùng khớp với Chủ ngữ. Ví dụ: (2.9) Than nổ lép bép. (Đắc Trung); (iv) Đề đánh dấu thường trùng khớp với Phụ ngữ hay Bổ ngữ hay thậm chí với cả Vị ngữ nữa. Ví dụ: (2.10) Vấn đề này, các đồng chí phải tự kiểm thảo lại. 
2.2. Đề trong thể chủ động của câu đơn tiếng Việt


Kết quả thống kê về các loại Đề, kiểu Đề qua 2000 ví dụ đã khảo sát được trình bày trong bảng sau: 

	Các loại / kiểu Đề ngữ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ví dụ

	Đề đa
	   312
	   16,6
	Và gần như vô tình nàng dựa hẳn vào vai chàng. (Đắc Trung) 

	Đề đơn
	 1688
	   83,4
	Biển yên tĩnh đến ngột ngạt.

	Đề không đánh dấu 
	 1168
	   69,2
	Nắng trong dần đi.

	Đề đánh dấu
	   520
	   30,8
	Cuối trời, mây xám vần vũ. 


Bảng 2.1. Các loại Đề trong câu đơn tiếng Việt

2.2.1. Đề đơn
2.2.1.1 Đề không đánh dấu

a. Cấu tạo và tần số xuất hiện

Khảo sát cho thấy: Đề không đánh dấu xuất hiện khá phổ biến. 

Ví dụ:  (2.11) Anh Hải chơi piano rất hay.

Đề không đánh dấu có thể được mô tả theo năm tiêu chí sau: (i) chức năng thức; (ii) sự hiện thực hóa bên trong hay bên ngoài nòng cốt câu; (iii) loại câu; (vi) cấu tạo của Đề chủ đề; và (v) chức năng chuyển tác của Đề.
 i. Tiêu chí về chức năng Thức: Đề Chủ ngữ là loại Đề không đánh dấu. Ví dụ: (2.12) Tiếng còi rú lên một cách mệt nhọc báo giờ tan tầm. (1:36);  ii..Tiêu chí về sự hiện thực hóa bên trong hay  bên ngoài nòng cốt câu:
Đề không đánh dấu được hiện thực hóa bên trong nòng cốt câu, chẳng hạn, Chủ ngữ được coi là nằm trong nòng cốt câu.  Ví dụ: (2.13) Bà không biết mối quan hệ giữa hai người. (Triệu Bôn); iii. Tiêu chí về loại câu: Đề không đánh dấu thường xuất hiện trong những câu khẳng định. Ví dụ: (2.14) Trời dìu dịu. (Triệu Bôn); iv. Tiêu chí về cấu tạo của Đề : Đề chủ đề không đánh dấu được hiện thực hóa dưới dạng tiêu biểu là các danh từ, tiếp đến là đại từ. Ví dụ: (2.15) Ánh trăng lọt qua từng kẽ lá. (Triệu Bôn). Kết quả thống kê về cấu tạo của Đề không đánh dấu được trình bày ở bảng sau.

	Cấu tạo của Đề không đánh dấu
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	               Ví dụ

	Danh từ
	848
	72.6
	Sóng mang về những vỏ ốc trắng xanh. 

	Đại từ
	320
	27,4
	Tôi đứng lặng hồi lâu nhìn ngôi nhà. 

	Tổng cộng
	1168
	100
	


     Bảng 2.2. Cấu tạo của Đề không đánh dấu

v. Tiêu chí về chức năng của Đề trong cấu trúc chuyển tác


 Đề không đánh dấu được hiểu là những tham thể tham gia vào quá trình được nói đến trong câu. Tham thể có quan hệ với quá trình theo kiểu do quá trình qui định, tức là một quá trình cụ thể chỉ có thể diễn ra nhờ sự có mặt của một hoặc những tham thể nào đó (Hành thể, Cảm thể, Ứng thể...).  Ví dụ: (2.16) Bác cúi xuống nhóm lại lửa. (Đắc Trung) (Hành thể )

Như vậy, Đề mà có chức năng chuyển tác là Hành thể, chức năng Thức là Chủ ngữ thì đó là loại Đề không đánh dấu. Dưới đây là bảng minh họa.

	Cấu trúc
	Thằng bé
	đánh 
	con chó 
	ở ngoài sân

	Chuyển tác
	Hành thể
	Quá trình 
	Đích thể
	Chu cảnh: địa điểm 

	Thức
	Chủ ngữ
	Vị ngữ
	Bổ ngữ
	Phụ ngữ 

	Đề
	Đề 
	Thuyết 


Bảng 2.3. Ví dụ về Đề không đánh dấu

b. Chức năng ngôn bản


Đề không đánh dấu thích hợp với trật tự thông báo Thông tin cũ đứng trước Thông tin mới theo nguyên tắc của phối cảnh chức năng câu, tạo nên sự mạch lạc của một ngôn bản và sự định hướng liên nhân của chúng tác động đến người nhận. Nhìn chung, Đề không đánh dấu không truyền đạt bất kỳ nghĩa hàm ngôn nào. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng là đánh dấu tính liên tục của chủ đề, duy trì cùng một Đề như câu đứng trước, trong khi sự phát triển của Đề thường bao hàm một thành phần của Thuyết trong câu trước đó. Loại Đề không đánh dấu liên quan đến những Hành thể gắn với những quá trình vật chất hoặc Đương thể gắn với quá trình quan hệ, nhờ đó bức tranh hiện thực “động” được biểu hiện. Ví dụ: (2.17)  Mỵ ném nắm lá ngón xuống đất. (22:101) (Hành thể). Đề không đánh dấu thường được hiện thực hóa bằng danh từ (72,6%), đại từ (27,4%).Có một sự tương tác giữa Đề không đánh dấu và thể loại, những mô hình khác nhau của Đề tương liên với những thể loại khác nhau, nói cách khác, những mô hình của Đề không xuất hiện một cách ngẫu nhiên nhưng nhạy cảm với từng thể loại (chẳng hạn, trong ngôn bản có tính chất khẳng định và mô tả thường xuất hiện Đề chủ đề không đánh dấu giống nhau).Trong các truyện ngắn, tiểu thuyết mang tính chất đối thoại, những đại từ Tôi (người nói), Anh (người nhận) là những Đề chủ đề không đánh dấu có tính hồi chiếu nhiều nhất. 
2.2.1.2. Đề đánh dấu

a. Cấu tạo và tần số xuất hiện  
Giống như Đề không đánh dấu, cấu trúc của Đề đánh dấu cũng được mô tả theo năm tiêu chí sau: (i) chức năng thức; (ii) sự hiện thực hóa bên trong hay bên ngoài nòng cốt câu; (iii) loại câu; (iv) cấu tạo của Đề chủ đề; và (v) chức năng của Đề trong cấu trúc chuyển tác.
i. Tiêu chí về chức năng Thức
Đề đánh dấu là những yếu tố nào đó không phải là Chủ ngữ được đặt ở vị trí đầu câu. Đề đánh dấu được hiện thực hóa bằng các Phụ ngữ, Bổ ngữ, Vị ngữ. Đề là Phụ ngữ xuất hiện phổ biến nhất trong loại Đề đánh dấu. Kết quả thống kê các loại Phụ ngữ làm Đề được trình bày trong bảng sau:

	Các loại Phụ ngữ làm Đề
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	  Ví dụ

	Phụ ngữ thời gian
	177
	47
	Đêm ấy, nàng hối hả ghi chép. (Đắc Trung) 

	Phụ ngữ địa điểm
	75
	20
	Phía sau quầng đen, những ngôi sao sâu hút le lói.

	Phụ ngữ cách thức, phương tiện
	104
	27,7
	Dẫm lên cái bóng dưới chân, chị đứng lại mua li nước sâm uống ừng ực (Đắc Trung)

	Phụ ngữ chỉ nguyên nhân, điều kiện mục đích
	20
	5,3
	Để cho người câm ấy đỡ khổ, tạo hóa cho người câm ấy điếc luôn. (Nguyễn Thi)

	Tổng cộng
	376
	100
	


Bảng 2.4. Các loại Phụ ngữ làm Đề 
 Đề là Bổ ngữ, Vị ngữ cũng xuất hiện nhưng không phổ biến, đặc biệt Đề là Vị ngữ. Ví dụ: (2.18) Hiên ngang Cu Ba. Kết quả thống kê về chức năng Thức của Đề đánh dấu được trình bày trong bảng sau:
	Chức năng thức của Đề đánh dấu
	Số lượng
	tỉ lệ%
	Ví dụ

	Phụ ngữ
	493
	94,9
	Đối với mỗi người, sông Đà lại gợi một cách.(Nguyễn Tuân)

	Bổ ngữ
	20
	3,8
	Một số tài liệu về kinh tế, tôi có đọc.

	Vị ngữ
	7
	1,3
	Lặng lẽ Sa Pa.

	Tổng cộng
	520
	100
	


      Bảng 2.5. Chức năng Thức của Đề đánh dấu 
 ii. Tiêu chí về cấu tạo của Đề đánh dấu
Về cấu tạo, Đề chủ đề đánh dấu được hiện thực hóa bằng các tính từ/ cụm tính từ, động từ/ cụm động từ, danh từ/ cụm danh từ, tổ hợp giới từ +danh từ, đại từ, tổ hợp (về) phần, đối (với), còn, nhưng (mà) +đại từ.    

- Cấu trúc Đề được hiện thực hóa bằng tổ hợp về /đối với/còn + danh từ/cụm danh từ. Ví dụ:  

(2.19) Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. (Hồ Chí Minh).Đề đánh dấu kiểu này có thể xem như một lối nói vòng. Lối nói vòng này đóng chức năng như những Đề mang tính qui chiếu cụ thể, mà về cơ bản đóng chức năng như Chủ ngữ, truyền đạt thông tin câu, đóng một vai trò kinh nghiệm trong cấu trúc kinh nghiệm của câu, mở đầu sự cụ thể hóa một vài phương diện về một nhận định tổng quát được hình thành trước đó trong ngôn bản. Loại Đề đánh dấu nêu trên có một ngữ điệu tách biệt, một sự ngừng ngắt với nòng cốt câu, nhấn mạnh trọng tâm thông báo; điều đó khẳng định vị thế đặc biệt của loại Đề này với tư cách vừa là yếu tố nằm ngoài nòng cốt câu và có thể là Thông tin mới. Trọng tâm hướng đến của loại Đề này là các tham thể vì chúng làm nổi bật các tham thể hơn là làm nổi bật các quá trình và chu cảnh.
- Cấu trúc Đề được hiện thực hóa bằng một nhóm từ được tiêu điểm hóa có trợ từ chính đứng ở đầu câu. Ví dụ:
(2.20) Chính cái chất hơi quê ấy của Bích khiến Tiễn thấy quí, thấy gần, thấy tin cậy. (Đắc Trung)

Cấu trúc này được khởi đầu bằng trợ từ “Chính” đem đến sự nổi bật được Đề hóa cho một Phụ ngữ chu cảnh hoặc một tham thể trong cấu hình quá trình. Kết quả thống kê về cấu tạo của Đề đánh dấu được trình bày trong bảng sau:
	Cấu tạo của Đề đánh dấu
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ví dụ

	Tính từ/ cụm tính từ
	 23
	4,4
	Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu. (Đắc Trung)

	Động từ/ cụm động từ 
	 84
	16,2
	Đứng trên mũi thúng, anh nhổ sào đẩy thuyền đi. (Đắc Trung)

	Tổ hợp giới từ +danh từ
	188
	69,2
	Ngoài trời, mưa vẫn xối xả.

	Danh từ/ cụm danh từ
	209
	40,2
	Tính cách anh ấy, tôi không thích. 

	 Đại từ 
	7
	1,3
	ông ấy thì chỉ có bàn tổ tôm là ông ấy học

	Tổ hợp về (phần)/đối(với)/còn/ nhưng (mà) + danh từ/đại từ
	9
	1,7
	Đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. (Hồ Chí Minh)

	Tổng cộng
	520
	100,0
	


Bảng 2.6. Cấu tạo của Đề đánh dấu  
iii. Tiêu chí về loai câu

 Đề đánh dấu chủ yếu xuất hiện trong những câu khẳng định.

Ví dụ: (2.21) Lề phép, mẹ con chị Dậu cùng cúi chào. (Tô Hoài)
iv. Sự hiện thực hóa bên trong hay  bên ngoài nòng cốt câu  
Đề đánh dấu nằm bên ngoài nòng cốt câu. Đề đánh dấu được tách biệt với kết cấu Chủ-Vị làm phần Thuyết, đây là điểm khác biệt so với Đề không đánh dấu.  

Ví dụ:  (2.22) Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng. (Đắc Trung)
v. Tiêu chí về chức năng của Đềtrong cấu trúc chuyển tác


Đề chỉ phương tiện, cách thức, hoàn cảnh không gian, thời gian đi kèm với quá trình xuất hiện rất phổ biến trong câu đơn tiếng Việt. Chúng tham gia vào quá trình nói đến trong câu với tư cách là những chu cảnh. Ví dụ:      (2.23) Ngoài sân, con gà lại đập cánh gáy. (Đắc Trung)

Đề đánh dấu còn được hiện thực hóa bằng các Phụ ngữ, Bổ ngữ nên trong những trường hợp có thể, loại Đề này còn tham gia vào quá trình nói đến trong câu với tư cách là những tham thể.  Ví dụ: (2.24) Việc tôi, tôi làm. Tóm lại, Đề mà có chức năng chuyển tác là chu cảnh, chức năng thức là Phụ ngữ thì đó là loại Đề đánh dấu. Dưới đây là bảng minh họa.

	Cấu trúc
	ở ngoài  sân
	thằng bé 
	   đánh 
	con chó

	Chuyển tác
	Chu cảnh: địa điểm
	Hành thể 
	Quá trình
	Đích thể. 

	Thức
	Phụ ngữ
	Chủ ngữ 
	Vị ngữ
	Bổ ngữ 

	Đề
	Đề 
	Thuyết 


Bảng 2.7. Đề đánh dấu xét trong chức năng chuyển tác  
b. Chức năng ngôn bản

Đề đánh dấu thực hiện đồng thời hai chức năng: thứ nhất, đánh dấu thực thể được biểu hiện bởi những thành tố được đặt ở đầu câu như một sự hồi chiếu được liên kết với những thực thể ngôn bản qua một sự nổi bật; thứ hai, Đề đánh dấu thiết lập một sự nối kết với những đơn vị ngôn bản được thiết lập trước đó, vì vậy, nó đánh dấu toàn bộ câu với tư cách là sự nổi bật ở một đích cho sẵn trong ngôn bản. Do đó, Đề đánh dấu là một hiện tượng bộ phận liên kết một phát ngôn mới với những phát ngôn đứng trước, cho nên Đề đánh dấu bị loại trừ khỏi ngữ cảnh mở đầu ngôn bản. Ví dụ:  (2.25) Những ngày sau đó, những đám cưới như thế vẫn được tổ chức.Về chức năng ngôn bản, loại Đề đánh dấu được cấu tạo chủ yếu bằng tổ hợp về /đối với/còn + danh từ/cụm danh từ là một hiện tượng mang tính hội thoại, chúng được biểu hiện với tư cách là những phương tiện (tái) dẫn nhập một tham thể hoặc một chu cảnh trong phát ngôn. Vật qui chiếu của Đề này có thể qui chiếu đến những yếu tố ngôn ngữ được đề cập trước đó hoặc là những thành phần nổi bật trong ngữ cảnh tình huống của phát ngôn. Loại Đề đánh dấu này ngoài những trường hợp mang tính dẫn nhập, không có ngữ cảnh trước đó, hầu hết chúng được tái dẫn nhập để nói một cái gì mới về nó.  Đề đánh dấu được hiện thực hóa bằng một nhóm từ được tiêu điểm hóa có trợ từ Chính đứng ở đầu câu là phương tiện phát triển Đề và làm nổi bật trọng tâm thông báo. Cấu trúc Đề này làm nổi bật Bổ ngữ-Chủ ngữ mà bao gồm những yếu tố thường được đặt trong phần Vị ngữ. Loại Đề này bao hàm một mối quan hệ của sự đồng nhất giữa hai yếu tố: yếu tố được Đề hóa và tiền giả định về một sự tồn tại được mã hóa trong Thuyết, vì vậy, yếu tố đươc Đề hóa trong loại Đề này được hiểu là chưa hoàn chỉnh khi chưa có yếu tố đồng nhất thể được biểu hiện trong Thuyết. Cấu trúc Đề này định hướng tới Thông tin mới.  Loại Đề này tạo ra ý nghĩa về sự duy nhất. Đây là điểm khác biệt so với Đề trong các loại câu khác. Chẳng hạn, ý nghĩa duy nhất này được biểu hiện bằng trợ từ “chính” đứng ở đầu câu nhấn mạnh ý tin chắc và đứng trước tổ hợp từ được tiêu điểm hóa. 
2.2..2. Đề đa: Đề đa có cấu tạo là sự kết hợp của ba kiểu Đề: ngôn bản, liên nhân, chủ đề. chúng vẫn có quan hệ với chức năng liên nhân và chức năng thể hiện. Kết quả thống kê sự kết hợp các kiểu Đề trong Đề đa được trình bày trong bảng sau:

	Sự kết hợp các kiểu Đề trong Đề đa
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ví dụ

	Đề liên nhân + Đề chủ đề
	31
	10
	Hình như anh đang định đi đâu.

	Đề ngôn bản + Đề liên nhân + Đềchủ đề 
	11
	3,5
	Và hình như những âm thanh vang lên nghe như tiếng những chiếc chuông bạc.

	Đề ngôn bản + Đề chủ đề
	270
	86,5
	Nhưng chuyện buôn bán có lúc cũng trục trặc (Đắc Trung)

	Tổng cộng
	312
	100
	


       Bảng 2.8. Sự kết hợp các kiểu Đề trong Đề đa 
2.2.2.1. Cấu tạo và tần số xuất hiện: Đề đa xuất hiện khi một hoặc một vài yếu tố ngôn bản và liên nhân đứng trước một Đề chủ đề. Mô hình biểu hiện phổ biến của Đề đa là ngôn bản^ liên nhân^ chủ đề. Mô hình này được xem như ranh giới siêu chức năng tách biệt Đề và Thuyết trong kết cấu chủ vị của câu. Kết quả thống kê các loại Đề trong Đề đa được trình bày trong bảng sau:

	Các kiểu Đề trong Đề đa
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ví dụ

	Đề chủ đề
	312
	100
	Nhưng họ chỉ ngó lại nhìn và quay đi (Đắc Trung)

	Đềliên nhân 
	42
	13,5
	Có lẽ mái tóc ấy đã từ vầng trăng chảy xuống. 

	Đề ngôn bản
	281
	90
	Nhưng sân làng đã vắng hoe. (Đắc Trung)


Bảng 2.9. Tỉ lệ xuất hiện của các kiểu Đề trong Đề đa
Trong Đề ngôn bản, yếu tố cấu trúc và, nhưng.. là xuất hiện phổ biến nhất, tiếp đó là các yếu tố liên kết hơn nữa, do vậy... và các yếu tố nối tiếp vâng, dạ... Kết quả thống kê các loại Đề ngôn bản được trình bày trong bảng sau:

	Các loại Đề ngôn bản
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	                              Ví dụ

	Đề cấu trúc
	246
	87,5
	Rồi như thật nó kín đáo liếc các em nó. 

	Đề liên kết
	21
	7,5
	Tuy vậy, hai chị em vẫn gượng để thức khuya chút nữa. (Thạch Lam)

	Đề nối tiếp
	14
	5
	à, thế anh cứ đi tìm Xanh mà nói. (Đào Hồng Cẩm)

	Tổng cộng
	281
	100
	


Bảng 2.10. Tỉ lệ xuất hiện của các kiểu Đề ngôn bản trong ngôn bản

Trong cấu trúc Đề đa, Đề chủ đề (sự xuất hiện của nó là bắt buộc, cố hữu) phải đồng xuất hiện với Đề ngôn bản hoặc Đề liên nhân. 
	Câu
	Đề ngữ

	
	Ngôn bản
	Liên nhân
	Chủ đề

	Và có lẽ anh ấy đúng.                    
	      1
	      1
	       1

	Và anh ấy có lẽ đúng.                    
	      0
	      0
	       1

	Có lẽ anh ấy đúng.                         
	      0
	      1
	       1

	Anh ấy có lẽ đúng.                        
	      0
	      0
	       1


Bảng 2.11. Khả năng đồng xuất hiện giữa Đề ngôn bản với Đề liên nhân

Trong Đề đa, Đề chủ đề (sự xuất hiện của nó là bắt buộc, cố hữu) phải đồng xuất hiện với Đề ngôn bản hoặc Đề liên nhân. Đề ngôn bản có vẻ “quan trọng hơn” Đề liên nhân vì trong thống kê Đề ngôn bản nhiều hơn Đề liên nhân. Đề chủ đề được hiểu như một “sự then chốt” bởi vì: Đề chủ đề đứng sau Đề liên nhân hoặc Đề ngôn bản, vì vậy, Đề chủ đề được hiểu là “thu hút” hai loại Đề khác hướng về nó. Đề liên nhân thường đứng trước Đề chủ đề hàm ý tầm bao quát bên ngoài của nó đối với Đề chủ đề và tầm bao quát bên trong trong mối quan hệ với Đề ngôn bản. Đề ngôn bản xuất hiện ở vị trí đầu gợi ý tầm bao quát bên ngoài của loại này khi được so sánh với Đề liên nhân và Đề chủ đề.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

i. Ngôn bản – chủ đề: tham thể.  Ví dụ:  
(2.26) Và con đường nhựa sạch sẽ mềm mại cứ uốn lượn lúc ẩn lúc hiện.

ii. Ngôn bản -  chủ đề: chu cảnh.  Ví dụ:   
     Ví dụ:   (2.27) Nhưng trong mắt chúng ta, thiên nhiên sẽ hoang lạnh nếu vắng mặt các kiến trúc của con người. (Đắc Trung)          

iii, Ngôn bản- ngôn bản - chủ đề: tham thể. Ví dụ:  
     (2.28)  Và nếu ta không đập thì người khác cũng phá. (Đắc Trung)                                    
iv. Ngôn bản -  chủ đề: hiện hữu. Ví dụ:  
       (2.29) Nhưng có những cơ thể trai vẫn sống, sống lấy máu lấy dãi mình ra mà bao phủ hạt đau hạt xót. (Nguyễn Tuân)                

v. Liên nhân - chủ đề: tham thể.  Ví dụ:  (2.30) Hình như tôi gọi tên em. (Đắc Trung)      

vi. Liên nhân- chủ đề: chu cảnh. Ví dụ: 
     (2.31) Có lẽ lần đầu tiên kể từ ngày gặp nhau, nàng thấy chàng thật hiền. (Đắc Trung)
vii. Ngôn bản - liên nhân - chủ đề: tham thể. Ví dụ:  
     (2.32) Nhưng dường như ai cũng có cái kiêu căng của mình nên không ai chịu hạ mình làm quen trước. (Đắc Trung)          

 viii. Ngôn bản - liên nhân - chủ đề: chu cảnh. Ví dụ:  
(2.33) Nhưng chẳng lẽ bây giờ bảo người ta xuống đi bộ. (Nguyễn Minh Châu). Kết quả thống kê về những mô hình Đề đa được trình bày trong bảng sau:
	Các mô hình Đề đa
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Ngôn bản - chủ đề: tham thể 
	144
	46,2

	Ngôn bản - chủ đề: chu cảnh  
	114
	36,5

	Ngôn bản -chủ đề: quá trình 
	12
	3,8

	Liên nhân- chủ đề: tham thể 
	26
	8,4

	Liên  nhân- chủ đề: chu cảnh 
	5
	1,6

	Ngôn bản-liên nhân-chủ đề:tham thể 
	10
	3,2

	Ngôn bản-liên nhân-chủ đề: chu cảnh   
	1
	0,3

	Tổng cộng
	312
	100


       Bảng 2.12. Các mô hình Đề đa 
Khảo sát cho thấy, Đề ngôn bản đồng xuất hiện với Đề chủ đề không đánh dấu hơn là với Đề chủ đề đánh dấu. Dưới đây là bảng kết quả thống kê:
	Sự kết hợp của Đề ngôn bản với Đề chủ đề không đánh dấu/đánh dấu trong Đề đa
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ví dụ

	Đề ngôn bản + Đề chủ đề không đánh dấu
	155
	55,2
	Bởi vậy người ta gọi thuốc cao của bà là cao mít. (Đắc Trung)

	Đề ngôn bản + Đề chủ đề đánh dấu
	126
	44,8
	Nhưng trong mắt chúng ta, thiên nhiên sẽ hoang lạnh nếu vắng mặt các kiến trúc của con người. 

	Tổng cộng
	281
	100
	


Bảng 2.13. Sự kết hợp của Đề ngôn bản với Đề không đánh dấu/ Đề đánh dấu trong Đề đa
Trong Đề đa, Đề chủ đề thường có cấu tạo đơn giản, không phức tạp. Kết quả thống kê cấu tạo của Đề chủ đề trong Đề đa được trình bày trong bảng sau:
	Cấu tạo của Đề chủ đề trong Đề đa
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ví dụ

	Danh từ/ cụm danh từ
	176
	56,4
	Nhưng sân làng vắng hoe. (Đắc Trung)

	Đại từ
	44
	14,1
	Có lẽ họ không biết nhau. (Đắc Trung)

	Tính từ/cụm tính từ
	7
	2,3
	Rồi rưng rức, cô khóc không ra tiếng. 

	Động từ/ cụm động từ
	13
	4,2
	Và nghĩ thế, hắn thấy hắn cũng oai.

	Giới từ/ cụm giới từ
	72
	23
	Và trong một nửa lít mật ong đóng chai, phân chất ra được 5 vạn thứ hoa. (Nguyễn Tuân)

	Tổng cộng
	312
	100
	


     Bảng 2.14. Cấu tạo của Đề chủ đề trong Đề đa

Kết quả thống kê chức năng chuyển tác của Đề chủ đề trong Đề đa được trình bày trong bảng sau:
	Chức năng chuyển tác của Đề chủ đề trong Đề đa
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	       Ví dụ

	Hành thể
	79
	38,3
	Và rồi nàng/cũng đến được phòng 201.

	Đương thể
	22
	10,7
	 Sau đó, hắn trở nên tốt bụng với mọi nguời.

	Bị đồng nhất thể
	12
	5,8
	Nhưng công ty của bọn anh/ là một công ty có uy tín.

	Cảm thể
	43
	20,9
	Thật ra anh đại đội trưởng/ đang lo.

	Phát ngôn thể
	17
	8,3
	Nhưng Ngần/ không gào lên được. ((Đắc Trung) 

	ứng thể
	33
	16
	Và nó/ đã khóc.

	Tổng cộng
	206
	100
	


Bảng 2.15. Chức năng chuyển tác của Đề chủ đề trong Đề đa

2.2.2.2. Chức năng ngôn bản  

Mô hình Đề đa tuân theo nguyên tắc hướng tâm.Những yếu tố này hướng về hạt nhân của chúng đó là Đề chủ đề (một yếu tố bắt buộc trong kết cấu Đề đa) vì vậy, Đề bên trong nằm trong Đề bên ngoài của chúng. Trong ngôn bản, những thành tố cú pháp được sắp xếp có tôn ti dựa trên những qui định cụ thể và tập trung vào Đề. Đề đa có thể đòi hỏi “những định hướng” khác nhau phụ thuộc vào loại quan hệ mà những yếu tố chủ đề, ngôn bản hoặc liên nhân đầu câu xuất hiện cùng nhau trong cấu trúc Đề và sự tự nhiên của mối liên hệ giữa chúng với kết cấu chủ vị tiếp theo và toàn bộ ngữ cảnh. ý nghĩa của Đề chủ đề bị tác động và tác động đến Thức của thông điệp và những yếu tố ngôn bản và liên nhân. Do vậy Đề chủ đề thu hút hai loại Đề ngôn bản và liên nhân hướng đến nó. Đề liên nhân xuất hiện bên ngoài Đề chủ đề, bởi vì chúng tác động đến thức của một nhận định chứ không tác động đến sự phát triển ngôn bản. Chức năng này của Đề liên nhân được thực hiện nhờ Đề ngôn bản, loại Đề bao quát nhất mà đứng trước Đề liên nhân và Đề chủ đề. Tầm bao quát của Đề ngôn bản mở rộng qua Đề liên nhân và Đềchủ đề vì chúng thiết lập những loại lôgic - ngữ nghĩa khác nhau và những mối quan hệ nối kết và bình đẳng trong thông điệp chúng giới thiệu với thành phần kinh nghiệm, liên nhân của nó và ngữ cảnh trước và sau đó. Có thể thấy, sự định hướng của Đề trong cấu trúc Đề đa tương ứng với trật tự từ cao đến thấp. Đây có thể gọi là sự định hướng bậc thang: ngôn bản-liên nhân-chủ đề.

2.3. Đề trong thể bị động của câu đơn tiếng Việt

2.3.1. Cấu tạo : Qua khảo sát, đa số Đề trong những câu bị động là Đề không đánh dấu. Chúng phần lớn là Chủ ngữ và được biểu đạt bằng nhóm danh từ. VD : (2.34) (Những lời năn nỉ của chị chỉ được ông Cai đáp lại bằng một giọng oai nghiêm.) (Ngô Tất Tố).  Phần lớn Đề bị động xuất hiện trong câu khẳng định.

2.3.2. Chức năng ngôn bản: Sự lựa chọn Đề trong câu bị động là sự lựa chọn có lý do, với sự lựa chọn này, tính qui chiếu của Đề được xem là tiêu điểm hiện thời của ngôn bản, tách biệt với vai trò Hành thể được thể hiện trong Thuyết, do đó Thuyết mang sức nặng về thông báo. Trong loại câu này, cái gọi là “tác nhân” được người nói xem là không quan trọng, hoặc muốn giấu, hoặc không rõ.  Ví dụ: (2.35) Đồ đạc bị đập phá. Đề của câu bị động thao tác như những phương tiện ngôn bản, nhờ đó tạo tính khách quan. Người nói tái hiện hiện thực khác nhau thông qua cái bị hiện thực tác động chứ không tập trung vào cái tác động. Nền của những thông điệp bị động được kiến tạo “một cách chủ quan” nghĩa là, người nói giữ nguyên sự kiện, đồng cảm với những tham thể trong sự kiện qua cách biểu hiện ngôn ngữ.

 2.4.  Đề trong quan hệ với Thức của câu

2.4.1. Đề trong câu nghi vấn

2.4.1.1. Đề ở câu nghi vấn dùng các đại từ nghi vấn

Trong những câu nghi vấn, xuất phát điểm tự nhiên là thông tin mà người hỏi muốn biết, vì vậy, nó là một đại từ nghi vấn mà hầu như luôn xuất hiện ở vị trí Đề : ai, gì, nào, sao, bao giờ, bao nhiêu..   Ví dụ:  (2.36) Sao anh về muộn thế? Trong ví dụ (2.36) sao là Đề liên nhân nghi vấn, nó kết hợp với anh là Đề chủ đề để tạo nên Đề đa của câu. ở những trường hợp mà các đại từ nghi vấn không tham gia vào việc cấu tạo nên Đề thì Đềcủa câu giống như trong câu khẳng định. Ví dụ:  (2.37) Em tên gì?.Đối với câu nghi vấn hỏi về nguyên nhân thì đại từ nghi vấn sao, thế nào thường đứng đầu câu và kết hợp với những quan hệ từ chỉ nguyên nhân vì , do, tại, bởi để tạo thành Đề liên nhân nghi vấn trong câu. Ví dụ: (2.38) Sao Anh về muộn thế?
2.4.1.2. Đề ở câu nghi vấn dùng quan hệ từ lựa chọn”hay”

Câu nghi vấn dùng quan hệ từ “hay” được dùng để hỏi trong sự lựa chọn một trong những khả năng được người hỏi đưa ra (còn được gọi là “câu nghi vấn lựa chọn”) Ví dụ: (2.39) Hay là em đi với anh?(2.40) Hay là thầy có ai? Khi “hay” đứng đầu câu, nó thực hiện hai chức năng: thứ nhất là thực hiện chức năng liên kết, tức là làm Đề ngôn bản như trong ví dụ (2.39) và nó kết hợp với Đề chủ đề (em) để tạo nên Đề đa của câu. Thứ hai là thực hiện chức năng liên nhân, tức là làm Đề liên nhân của câu (tương đương với có lẽ). 
2.4.1.3. Đề trong câu nghi vấn dùng các tiểu từ chuyên dụng

Những tiểu từ chuyên dụng trong câu nghi vấn như: à, ư, ạ, nhỉ, hở, hả.. thường đứng ở vị trí cuối câu. Đề của loại câu này được xác định theo cách của câu khẳng định.Ví dụ:  (2.41) Bà nuôi tằm à? (Đắc Trung).  Ở những câu nghi vấn như  thế này, Đề vẫn có thể là danh từ, đại từ nhân xưng và những tiểu từ chuyên dụng là bộ phận nằm trong Thuyết để tạo nên ý nghi vấn và để phân biệt với câu khẳng định. Ví dụ: (2.42) Anh tưởng em nói đùa hả?
2.4.1.4. Đề trong câu nghi vấn dùng phó từ: Các phó từ có....không, đã...chưa..trong loại câu này là những yếu tố liên nhân tạo hành động hỏi. Khi đứng đầu câu hoặc trước vị tố chúng là Đề liên nhân. Phân tích Đề trong kiểu câu này có ba trường hợp cần xem xét sau đây: Thứ nhất, đối với những câu nghi vấn mà các cặp phó từ làm thành khuôn có .....không, đã.......chưa  (ví dụ: có, đã đứng giữa câu và không, chưa đứng cuối câu) thì thực từ đứng trước có, đã đóng chức năng Đề. Ví dụ: ( Đề in đậm, phó từ in nghiêng) (2.43) Chú có bật lửa không ?                                   
Trường hợp thứ hai là các câu nghi vấn có các phó từ đứng cuối. Nếu các phó từ trong kiểu câu này nếu đứng ở cuối câu thì cấu trúc Đề-Thuyết giống với câu khẳng định.Ví dụ: (Đề gạch dưới, phó từ in nghiêng)  (2.44) Chị ấy là người yêu anh có phải không ? Trường hợp thứ ba là những câu nghi vấn có các cặp phó từ nghi vấn.Với những phó từ nghi vấn với khuôn có....không, đã bao giờ...chưa, nếu có, đã bao giờ đứng đầu câu, không, chưa đứng cuối câu thì phó từ cùng thực từ đứng sau chúng sẽ giữ chức năng Đề và phó từ đứng đầu là Đề liên nhân của cả câu vì nó là yếu tố tạo ý nghi vấn cho câu. Ví dụ:(2.45) Có ai trong nhà không ? (Đề liên nhân và Đề chủ đề). Như vậy, có thể thấy, trong các kiểu câu nghi vấn tiếng Việt, Đề vẫn là Đề trong câu khẳng định.                          

2.4.2. Đề trong câu cầu khiến

2.4.2.1. Đề trong câu cầu khiến không dùng phụ từ

Đề trong loại câu này thường là một quá trình, quá trình này có chức năng chuyển tác và được xem như một Đề chủ đề không đánh dấu trong câu. Ví dụ: (61) Câm miệng lại.Đề trong những câu cầu khiến dưới đây được xác định giống như câu khẳng định. Ví dụ: (2.46) Các em trật tự.
2.4.2.2.Đề trong câu cầu khiến dùng phụ từ: Đề chính là những phụ từ  hãy, đừng, chớ cộng với động từ đi với nó. (2.47) Đứng dậy mà chạy sưu cho chồng! Đừng có ngồi ăn vạ đấy nữa! (Ngô Tất Tố) .Những câu có phụ từ đứng trước động từ nhưng lại đứng sau một danh từ, đại từ có chức năng làm Chủ ngữ cho câu thì Đề là những danh, đại từ.      Ví dụ:  (2.48) Thầy u đừng đem bán con. (Ngô Tất Tố).  Nếu những câu có phụ từ cầu khiến: đi, thôi, nào... đứng sau động từ thì Đềtrong những câu này cũng giống như trong những câu khẳng định.Ví dụ:   (2.49) Anh cứ trả lời thế đi!

2.4.3. Đề trong câu cảm thán

2.4.3.1. Đề trong câu cảm thán dùng thán từ: Những thán từ tham gia vào việc tạo Đề cho câu là những thán từ đứng làm phần cảm thán trong câu và chúng là những Đề liên nhân. (2.50) ối giời ơi, đừng làm to chuyện, anh Quất! (Đắc Trung)
2.4.3.2. Đề trong câu cảm thán dùng tiểu từ “thay”: Đề là phần bắt đầu từ đầu câu cho đến hết thay và cùng với động từ, tính từ đó làm thành Đề không đánh dấu của câu cảm thán.Ví dụ: (Đề in nghiêng, từ chuyên dụ ng gạch dưới) (2.51) Thương thay thân phận con rùa! Trong các câu cảm thán dùng các phụ từ cảm thán: lạ, thật (đấy), quá, ghê... nếu những phụ từ này đứng cuối câu thì Đề của loại câu này cũng giống như Đề trong câu khẳng định (Đềchủ đề). Nghĩa là Đề là bất cứ cái gì đó đứng ở vị trí đầu trong câu. Ví dụ: (Đề in nghiêng, phụ từ cảm thán in đậm) (2.52) Anh Huế đóng đồ đẹp thật đấy! (Đắc Trung). Một số cấu trúc mang tính biểu thức gián đoạn như: Sao mà ... thế, Sao mà…không biết, rõ là... quá..., trong đó sao mà, rõ làm thành phần Đề liên nhân của câu.Ví dụ: (Đề in nghiêng, phó từ mức độ in đậm) (2.53) Rõ là lẩn thẩn quá!
2.5. Sự nổi bật mang tính kinh nghiệm của Đề
i)  Đề tạo ra một sự định hướng trong ngôn ngữ, đem đến sự định hướng cho cái tiếp theo trong ngữ cảnh. Tính chất khứ chiếu và hồi chiếu của Đề giúp ngôn bản có sự mạch lạc và phù hợp.
	Lĩnh vực
	Đơn vị
	Chức năng

	Chủ đề
	Ngôn bản
	"Các mà ngôn bản nói đến"

	Thông tin cũ -Thông tin mới  
	Ngữ điệu
	Biểu hiện điều gì đó với tư cách là "Thông tin mới  "

	Đề 
	Câu
	Thao tác như một sự định hướng
	Bậc trên
	Liên quan đến phương thức phát triển và thể loại ngôn bản.

	
	
	
	Cùng cấp độ
	Quan hệ với Thuyết ngữ và cấu trúc Thông tin cũ - Thông tin mới.

	
	
	
	Bậc dưới
	Vị trí chuyển tác / kinh nghiệm mở đầu câu.


Bảng 2.16. Đề, Chủ đề, Thông tin cũ- Thông tin mới 

(ii) Đề là kết quả của sự tương tác với các lĩnh vực khác như Thông tin cũ-Thông tin mới. Sự lựa chọn Đề phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể tác động đến sự năng động của ngôn bản. Đề định hướng cho thông điệp được truyền đạt trong câu và dự kiến của người nghe về ngữ cảnh trước và sau nó. (iii) Đề có tính hồi chiếu. Đề cung cấp một sự nối kết giữa câu chứa chúng với cái đã xuất hiện trước đó và thiết lập mối quan hệ giữa sự lựa chọn Đềvới bình diện tổ chức ngôn bản. (iv) Đề là xuất phát điểm trong thông điệp. Những thông báo mang tính liên nhân đóng chức năng Đề mang tính chủ quan, biểu đạt một sự đánh giá trực tiếp trước hiện thực. (v) Đề thực hiện một chức năng miêu tả, một sự dẫn dắt để “quan sát” sự kiện về mặt tinh thần, hình thành nên những chi tiết dựa trên nội dung được biểu đạt. Đề là sự lựa chọn chủ quan của người nói, không chỉ tuân thủ theo những lý do ngôn bản mà còn tuân theo những động cơ liên nhân.(vi) Đề đánh dấu chứa đựng yếu tố cảm xúc. Điều này liên quan đến cú pháp biểu hiện của những cấu trúc này và nguyên tắc “phương châm về chất” (Grice, 1975). Trong cấu trúc Đề đánh dấu, những yếu tố ngôn ngữ được biểu hiện cụ thể và có sự định hướng đến người nghe (ví dụ, những phụ  ngữ chỉ chu cảnh). (vii) Theo nguyên tắc “phương châm về chất”, sự lựa chọn Đề đánh dấu khiến người nghe/ người đọc có thể hiểu rằng người nói/ người viết dự định một điều gì đó vượt ra ngoài giới hạn ý nghĩa của Đề không đánh dấu. Sự lựa chọn Đề đánh dấu đòi hỏi một sự dẫn dắt để thu hút sự chú ý đặc biệt đối với chúng.(vii) Sự nổi bật của Đề tạo nên một yếu tố được đặt ở đầu câu để tham gia vào một quá trình ngôn bản “động”. Do đó, Đề đóng chức năng như một đích qui chiếu cho ngôn bản trước và sau chúng. Đặc điểm ngữ nghĩa của Đề, dù là tham thể, chu cảnh hay quá trình, không tập trung vào vị thế qui chiếu của chúng mà tập trung vào sự thiết lập một mối quan hệ với Thuyết trong nền ngữ cảnh ngôn bản. 
Chuơng III: Đề trong câu đơn tiếng Việt có trật tự đảo (Vị ngữ đứng trước Chủ ngữ) và trong một số kiểu câu cụ thể 

3.1. Đề trong câu đảo ngữ

     3.1.1. Cấu tạo

Qua khảo sát, câu đảo ngữ được thể hiện qua ba cấu trúc khái quát là: Phụ ngữ-vị từ-Chủ ngữ ;Bổ ngữ-vị từ-Chủ ngữ ;Vị ngữ-Chủ ngữ 

Tất cả ba cấu trúc này đều có đặc điểm về trật tự thành tố là Chủ ngữ xuất hiện cuối câu và đứng sau vị tố. Điểm xuất phát (Đề) của một cấu trúc giới thiệu tham thể có thể là một sự định vị hoặc một thuộc tính..

  + Cấu trúc Phụ ngữ-vị từ-Chủ ngữ  

* Cấu trúc 1: Đề Phụ ngữ chỉ vị trí+ Thuyết ngữ (vị từ là + cụm danh từ Chủ ngữ) Qua khảo sát, về mặt ngữ nghĩa, các Phụ ngữ này có thể được quy về ba loại không gian, cụ thể là như sau: Không gian tâm: bên trong, bên ngoài, trong phòng khách,trong kho, trong túi, trên ghế, trên bàn, trên nền nhà, trên giá sách, trên ngưỡng cửa.. Vớ dụ:  (3.10) Trên  bàn là gói bưu phẩm.Không gian biên:  bên trái, bên phải, bên ngoài, bên cạnh, gần cạnh…Ví dụ: (3.11) Nằm bên cạnh anh ta là chú chó trung thành.
Không gian định hướng: đằng sau, đằng trước, theo sau, trước cửa nhà,... Ví dụ:  (3.12) Nằm bên kia đồi là dòng sông.
   * Cấu trúc 2: Đề Phụ ngữ chỉ nguồn (từ.. ngoài..) + Thuyết  (động  từ chuyển động + Cụm danh từ Chủ ngữ) . Vớ dụ:(3.13) Từ bếp bay ra một mùi thơm ngào ngat.

  +  Cấu trúc Bổ ngữ-vị từ-Chủ ngữ 

Cấu trúc này có sự kết hợp cụ thể như sau: Đề Bổ ngữ (cụm tính từ) + Thuyết (vị từ là + cụm danh từ Chủ ngữ).Theo khảo sát, Đề trong những câu đảo ngữ có cấu trúc nêu trên thực hiện chức năng giới thiệu tham thể trong ngôn bản bằng cách miêu tả tham thể đó dựa vào sự so sánh hai đối tượng có cùng một thuộc tính. Ví dụ: (3.14) Quan trọng hơn là mạng sống của anh ấy.  Kiểu Đề này không những tạo ra một sự thay đổi mà còn thể hiện một sự tương phản của chủ đề ngôn bản. 

+ Cấu trúc Vị ngữ-Chủ ngữ 

Cấu trúc này có sự kết hợp cụ thể như sau: Đề Vị ngữ (động từ/ tính từ)+Thuyết (cụm danh từ Chủ ngữ) (3.15) Bạc phơ mái tóc người cha. (Tố Hữu).Vai trò về mặt nghĩa của cụm động từ và cụm tính từ (khi được chọn làm Đề) đối với nội dung thông báo của câu cũng giống như động từ và tính từ, nhưng về mặt cấu tạo thì nó là tổ chức lớn hơn. Cụm động từ và cụm tính từ khi tham gia cấu tạo nên Đề sẽ phản ánh thuộc tính của vật, việc rõ hơn động từ, tính từ bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố trong bản thân chúng. Ví dụ: (3.16) Hay chăng dây điện là con nhện con.   Kết cấu xuôi với trật tự thuận là: (3.17) Con nhện con hay chăng dây điện. Có thể thấy rằng kiểu câu này hướng sự chú ý của người nghe/đọc vào một tham thể trong tình huống hoặc trong ngôn bản và yếu tố đầu câu có chức năng tạo bối cảnh cho việc giới thiệu tham thể đó. Người nói/viết không chỉ đề cập đến hành động hay trạng thái của tham thể giữ vai trò chủ ngữ mà còn muốn người nghe/đọc tập trung sự chú ý vào chính bản thân tham thể đó.Tóm lại, với bất kì cấu trúc nào, với bất kì chức năng và kiểu Đề nào, đảo ngữ bao hàm ba quá trình: Đề hóa một thành tố khác với thành tố được trông đợi trong mỗi thức/ mô hình chuyển tác (thường là câu khẳng định) Động từ, tính từ đứng trước tham thể Chủ ngữ nhấn mạnh một sự sắp đặt thông tin.
3.1.2. Chức năng ngôn bản: Đảo ngữ đặt những yếu tố có sẵn không phải là Chủ ngữ  lên vị trí đầu câu, những yếu tố này sáng tạo một tác động xúc cảm qua sự thay đổi ngôn bản vốn có biểu hiện sự đa dạng của mục đích giao tiếp. Kết quả cho thấy, chức năng ngôn bản của đảo ngữ là sự kết hợp của các nhân tố: Chức năng thể hiện, hoạt động của chúng với tư cách là phương tiện sắp đặt thông tin, và có chức năng nối kết, tiêu điểm ngữ điệu và tác động đánh dấu tiêu điểm ngôn bản phù hợp với nguyên tắc của tiêu điểm cuối và là sự đánh dấu mang tính chủ quan trong cấu trúc ngôn bản. Đây là những ngôn bản có sự thay thế chu cảnh mà sự nhận thức của người nói, người nghe dựa vào kinh nghiệm được thay thế từ ngữ cảnh tức thì của tư duy người nói. Điều này tạo nên hiệu quả giao tiếp cao, là sự giải thích chủ đề mang tính chủ quan, nhờ đó một điểm quy chiếu được sáng tạo.
3.2. Đề trong một số kiểu câu cụ thể
3.2.1. Dẫn luận
Trong phần này, luận án sẽ tìm hiểu cấu tạo và chức năng của một số loại Đềđặc biệt trong câu khẳng định tiếng Việt:  Đề trong câu hiện hữu (Có những ngày như thế đã qua đi.); Đề trong câu đẳng thức (Người duy nhất hiểu tôi là anh ấy.) Cấu trúc Đề này thỏa mãn những nhu cầu ngôn bản cụ thể, giúp chúng phù hợp với những ngữ cảnh ngôn bản cụ thể. 

3.2.2. Đề trong câu hiện hữu

3.2.2.1. Cấu tạo

a. Đề trong câu hiện hữu khái quát

Câu hiện hữu khái quát có cấu trúc như sau: (cụm) từ Có/ không (chẳng) có +Cụm danh từ (sự hiện hữu)+ sự mở rộng (Phụ ngữ không gian, thời gian). Đềchỉ sự hiện hữu khái quát được hiện thực hóa bằng (cụm) từ hiện hữu Có/ Không có đứng đầu câu. Ví dụ:(3.18)  Có một trái táo trên bàn. 
 b. Đề trong câu hiện hữu định vị

Câu hiện hữu định vị có cấu trúc như sau: Sự mở rộng (Phụ ngữ không gian, thời gian) + vị từ hiện hữu (có, xuất hiện, hiện ra...) + Cụm danh từ (sự hiện hữu). Do đó Đềchỉ sự hiện hữu định vị là một Phụ ngữ chu cảnh chỉ vị trí. Ví dụ (3.19) Đằng xa trong sương mờ đã hiện ra bóng những nhịp cầu sắt uốn cong vắt qua dòng sông lạnh.
Đề chỉ sự hiện hữu định vị ứng với các động từ không chuyển tác. Ví dụ:  (3.20) Trên tường treo một chiếc gương. Vị tố hiện hữu có có thể bỏ đi khi một Phụ ngữ chỉ vị trí hoặc chỉ phương hướng đứng đầu câu, còn các sự hiện hữu là những thông tin có tính hiển nhiên, quan trọng và đóng chức năng Đề. Những câu như thế này rất giống các quá trình quan hệ đảo ngữ về mặt nghĩa, chúng trình bày sự ảnh hưởng lẫn nhau về các quá trình quan hệ nào đó với chức năng chỉ định một tình huống.
3.2.2.2. Chức năng ngôn bản: Đề chỉ sự hiện hữu khái quát đưa một cái gì đó vào trong nhận thức của những người trong cuộc tương tác. Số lượng từ ngữ và thông tin trong phần Thuyết có thể lớn gấp nhiều lần so với phần Đề. Các vị tố chỉ quan hệ hiện hữu, các yếu tố chu cảnh của câu xuất hiện ở vị trí mở đầu trong câu hiện hữu đóng chức năng Đề, bảo đảm trật một trật tự từ có tính chất tường thuật, đồng thời thao tác như một phương tiện biểu hiện sáng tạo ra một khung hiện hữu đem đến cho Thuyết một sức nặng thông tin.       

 3.2.3. Đề trong câu đẳng thức 

 3.2.3.1. Cấu tạo: Trong cấu tạo này, thành phần danh hóa đóng chức năng Đề, còn quá trình quan hệ (là) mã hóa một cấu trúc đồng nhất giữa Đềvà Thuyết, nhờ đó phát ngôn được tổ chức thành một cấu trúc đồng nhất đảo hai bộ phận theo dạng thức “X là Y”. Ví dụ:  (3.21) Việc cô phải làm là viết cho tôi một lá đơn. Đề trong câu đẳng thức là một lĩnh vực hẹp, chúng bị giới hạn trong cấu trúc danh hóa. 

3.2.3.2. Chức năng ngôn bản: Đẳng thức Đề được coi như một phương tiện tạo đề mang tính kinh nghiệm, nó giúp người nói chọn bất kì yếu tố nào để đóng chức năng Đề ngữ. Tính kinh nghiệm của loại Đề này nảy sinh từ việc thiết lập một sự bình đẳng có thể đảo ngược giữa hai phân đoạn, tạo điều kiện cho mọi sự phân bố có thể của hai yếu tố vào trong Đề và Thuyết. Hai phân đoạn này được biểu hiện với tư cách là hai thực thể, một thành phần được danh hóa và Bổ ngữ của nó. Bổ ngữ này thao tác với tư cách là đồng nhất thể của thành phần danh hóa thực hiện những chức năng liên quan đến tham thể. Đẳng thức Đề mang tính liên nhân và định hướng đến Thông tin cũ của chúng. Thông báo được truyền đạt qua yếu tố có địa vị quan trọng về mặt cú pháp. Còn về mặt lô gic, thông báo này mã hóa một tiền giả định được người nói/viết cho là đúng.. Đẳng thức Đề khẳng định tính duy nhất và sự loại trừ bằng việc thiết lập một sự đối lập với ngữ cảnh trước chúng hoặc sau chúng. Đẳng thức Đề được coi là những điểm ngoặt trong tự sự thông báo một sự thay đổi đề tài, thay thế một đề tài cũ (không đúng với sự thật) bằng một đề tài mới (đúng với sự thật), đem đến một nhận định về đề tài hoặc một sự tổng kết về toàn bộ ngôn bản.

3.3. Ứng dụng: Dữ liệu minh họa cho phần ứng dụng được ghi âm từ buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá trên truyền hình giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia lúc 19h00, thứ bảy ngày 3 tháng 11 năm 2012 và được chuyển tự để phân tích.Phần lớn Đề trong ngôn bản tường thuật bóng đá là Đề chủ đề đơn. Khi Đề đa được lựa chọn, chúng hầu hết bao gồm một Đề ngôn bản và một Đề chủ đề. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của bình luận viên trong tường thuật bóng đá thường là những yếu tố kinh nghiệm hoặc ngôn bản hơn là yếu tố liên nhân. Đề chủ đề nổi bật nhất là Đề tham thể mà được hiện thực hóa bằng một cầu thủ (hoặc tên riêng hoặc đại từ nhân xưng) và điều này làm nổi bật sự quan trọng của cá nhân cầu thủ trong  tường thuật bóng đá mặc dù bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội.
Kết luận và kiến nghị
I. Tóm lược kết quả luận án
Vấn đề Đề-Thuyết trong câu tiếng Việt hiện nay không mới nhưng vẫn còn là vấn đề mở. Bằng cách này hay cách khác, các nhà nghiên cứu đã đem đến nhiều quan niệm, nhiều hướng đi mới trong việc đưa cấu trúc Đề-Thuyết vào trong câu tiếng Việt. Luận án vận dụng quan điểm của Halliday, coi đó là cơ sở lí luận để xem xét cấu trúc Đề của câu tiếng Việt. Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã cố gắng đưa ra những ví dụ cụ thể, có phân tích để minh chứng rõ hơn cách quan niệm mà luận án cho là phù hợp với câu tiếng Việt. Những kết luận của luận án sẽ được biểu hiện tuần tự theo từng chương. Chương I trình bày những cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. Những quan niệm của Halliday là cơ sở để luận án rút ra những quan niệm về Đề: Đề xuất phát từ một phối cảnh quan hệ ngữ nghĩa mà câu có liên quan. Đề được đồng nhất về mặt cú pháp với vị trí mở đầu câu (xuất phát điểm của thông điệp) đối lập với Thông tin cũ. Đề hoạt động với tư cách là sự định hướng đòi hỏi một mối liên kết “có tính chất quan hệ” với tiềm năng hồi chiếu và khứ chiếu trong ngôn bản. Đặc điểm ngữ nghĩa của Đề, dù là tham thể, chu cảnh hay quá trình, không tập trung vào vị thế qui chiếu của chúng mà tập trung vào sự thiết lập một mối quan hệ với Thuyết trong nền ngữ cảnh ngôn bản. Khái niệm Đề được phân biệt với khái niệm chủ đề ngôn bản và Thông tin cũ. Chủ đề ngôn bản được hiểu với tư cách là một khái niệm nổi bật mà hoạt động như một đích qui chiếu ở một đích cho sẵn trong ngôn bản. Thông tin cũ có tính qui chiếu được hiểu có sự liên quan đến khái niệm nổi bật, tiêu điểm. Thông tin cũ-Thông tin mới có tính quan hệ được kết hợp với sự lựa chọn của người nói xuất hiện hoặc không xuất hiện ngữ điệu đi kèm. Đề của một câu là cái mà người nói và người viết coi như điểm khởi đầu của câu đó, phần còn lại của câu được gọi là Thuyết ngữ. Đề cùng với Thuyết cấu thành khuôn hình chức năng (chức năng ngôn bản) của câu với tư cách của một thông điệp. Sự lựa chọn Đề có tầm quan trọng nhất định. Đối với người nói, Đề tiêu biểu cho quan điểm của người nói khi diễn đạt điều họ cần thông báo, và một phần nó cũng cần thiết cho cái cách mà thông báo được thể hiện. Đối với người nghe, Đề giữ vai trò là một tín hiệu cho người nghe hướng đến cái khả năng liên quan đến một kiểu cấu trúc có thể hình thành, hoặc liên quan đến sự biểu hiện tinh thần của người nói về những gì mà thông báo có thể bày tỏ. Như vậy là có vấn đề về việc nên chọn cái gì để làm Đề của câu. Tồn tại những yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự lựa chọn này, trong đó trước hết cần nhắc đến những gì người nghe biết/không biết về tình trạng các dữ kiện được miêu tả, nó là Thông tin cũ hay Thông tin mới đối với người nghe. Về phương diện nghĩa, Đề là “cái mà câu bàn đến” và chính cách hiểu đó thực sự là ý nghĩa của Đề.  
Những lí lẽ và bằng chứng của nghiên cứu này nằm trong chương II và chương III.. Trong chương II, luận án đưa ra những tiêu chí để mô tả cấu trúc, tần số xuất hiện và chức năng ngôn bản của các kiểu Đề trong câu đơn tiếng Việt trong các thể chủ động và bị động, tìm hiểu Đề trong quan hệ với Thức của câu và sự nổi bật mang tính kinh nghiệm của Đề. Trong tiếng Việt, chức năng cú pháp lấy trật tự từ làm trọng. Khi những thay đổi trật tự từ xảy ra, những phương diện ý nghĩa khác nhau của câu về cơ bản bị ảnh hưởng. Những thay đổi trật tự từ của Đề tạo ra những loại Đề khác nhau. Cùng một nội dung sự việc có thể do cách chọn Đề khác nhau mà có thể tạo ra những câu có giá trị diễn đạt có phần khác nhau. Việc chọn Đề vốn có bản chất tâm lí học, trong cách hiểu là có những yếu tố được mong đợi nhiều hơn với tư cách Đề và có những yếu tố ít được mong đợi trong tư cách một bộ phận như thế. Yếu tố được mong đợi nhiều nhất trong cương vị Đề thường trùng với Chủ ngữ của câu. Như vậy, việc miêu tả Đề về phương diện này có thể đặt trong quan hệ với các chức năng cú pháp của câu. Đặt việc xem xét Đề trong quan hệ với các chức năng cú pháp là cơ sở để phân biệt Đề không đánh dấu, Đề đánh dấu, Đề đơn và Đề đa. 

Đóng góp nổi bật đầu tiên của luận án trong chương này là đã đưa ra 5 tiêu chí để mô tả cấu tạo, tần số xuất hiện của các kiểu Đề, năm tiêu chí đó là: (a) chức năng Thức; (b) sự hiện thực hóa bên trong và bên ngoài nòng cốt câu; (c) loại câu; (d) cấu tạo của Đề chủ đề; (e) chức năng của Đề trong cấu trúc chuyển tác. Năm tiêu chí này cũng giúp chúng tôi có được hướng phân tích Đề trong câu một cách tổng hợp, đa diện mà nhất quán.  Đề được hiện lên dưới hai dạng: Đề đơn và Đề đa. Đề đơn là Đề được tạo thành từ danh từ/cụm danh từ, động từ/cụm động từ, tính từ/cụm tính từ... Đề đa là loại Đề có sự tham gia, góp mặt của hai hoặc ba loại Đề: Đề ngôn bản, Đề liên nhân và Đề chủ đề. Cấu tạo của những yếu tố trong Đề là: ngôn bản-liên nhân -chủ đề, mô hình này cụ thể hóa khuynh hướng vị trí của những yếu tố trong câu với những chức năng khác nhau: kinh nghiệm, liên nhân, ngôn bản. Những yếu tố này hướng về hạt nhân của chúng. Đó là Đề chủ đề (một yếu tố bắt buộc trong kết cấu Đề đa). Đây là mô hình tuân theo nguyên tắc hướng tâm, vì vậy, Đề bên trong nằm trong Đề bên ngoài của chúng. Đề đa có thể đòi hỏi “những định hướng” khác nhau phụ thuộc vào quan hệ của yếu tố chủ đề, yếu tố ngôn bản hoặc yếu tố liên nhân và tính chất của mối quan hệ này với Thuyết sau đó và toàn bộ ngữ cảnh. Có thể thấy, sự định hướng của Đề trong cấu trúc Đề đa tương ứng với trật tự từ cao đến thấp. Đây có thể gọi là sự định hướng bậc thang: ngôn bản- liên nhân-chủ đề. Qua khảo sát, luận án đã phân xuất được 7 mô hình của Đề đa. Luận án cũng xem xét đến Đề trong quan hệ với Thức của câu. Mỗi câu khi phản ánh một nội dung nào đó đều phải chọn cho mình một thức nhất định. Mặc dù có những trường hợp giống nhau, song Đề trong mỗi loại câu đều có những đặc trưng riêng của nó. Lí do giải thích cho điều này là ở những dấu hiệu hình thức riêng qui định cho mỗi loại câu. Và dựa vào những dấu hiệu hình thức đó, Đề trong mỗi loại câu được bộc lộ một cách rõ nhất, đầy đủ nhất. Đề trong thể bị động, về cơ bản, Đề hóa những danh từ đóng chức năng là Chủ ngữ/Trung gian thể. Thể bị động xuất hiện với tư cách là một phương tiện tuân theo nguyên tắc tiêu điểm cuối. Tiêu điểm nằm ở thành tố cuối và yếu tố này thường đi kèm với một Đề liên nhân, nhận được vị thế Đề với tư cách biểu đạt quan điểm của người nói.. Luận án cũng nêu ra được sự nổi bật mang tính kinh nghiệm của Đề: hiện tượng tuyến tính hóa trong sự kết hợp với những nguyên tắc nhận thức này cho thấy Đề là một lĩnh vực nổi bật, được dùng trong “những chức năng cụ thể” phản ánh Đề với tư cách là một sự đánh dấu của tính chủ quan, đồng thời cũng là một sự đánh dấu của cấu tạo ngôn bản. Cách dùng những loại Đề khác nhau nhấn mạnh sự gắn kết của chúng với những loại ngôn bản cụ thể và thái độ của người nói, mức độ chủ quan của ngôn bản, tính chất động, tính trang trọng, thân mật của ngôn bản, sự duy trì tiêu điểm và vai trò của người nói. Nhìn chung, Đề cung cấp một sự định hướng cho cái sẽ theo sau, nơi mà bất kỳ sự sắp đặt lại trật tự từ vốn có bao hàm những thành phần bổ sung cho cảm xúc mà chỉ phù hợp trong một vài ngữ cảnh.

  
Đóng góp thứ hai của luận án trong chương này là đã dùng phương pháp thống kê tần số xuất hiện theo mô hình của sự phân bố các loại Đề, chức năng Thức, chức năng chuyển tác, cấu tạo của Đề để tìm hiểu xu hướng sử dụng, tần số xuất hiện của đối tượng xem xét dựa vào năm tiêu chí đã đề xuất để đưa ra những nhận xét cụ thể mà các công trình ngữ pháp trước đây chưa đề cập đến.  


Trong chương III, luận án mô tả Đề trong câu đơn tiếng Việt có trật tự đảo (câu đảo ngữ) và trong những kiểu câu cụ thể của tiếng Việt (câu hiện hữu, câu đẳng thức). Câu đảo ngữ xuất hiện trong những câu khẳng định bao hàm phát ngôn chủ động và những quá trình quan hệ. Chức năng ngôn bản của đảo ngữ là kết quả của sự ảnh hưởng lẫn nhau của bốn nhân tố: chức năng thể hiện, phương tiện sắp xếp thông tin, sự nhấn manh ngữ điệu đúng với nguyên tắc tiêu điểm cuối và vai trò của chúng với tư cách là sự đánh dấu của tính chủ quan và cấu trúc ngôn bản qua sự thay đổi ngôn bản vốn có. Bốn nhân tố này khiến đảo ngữ thích hợp với những ngôn bản như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ ca với điều kiện của sự thay thế, ví dụ loại ngôn bản trong đó nhận thức của người nói và người nghe tập trung vào kinh nghiệm mà được thay thế từ ngữ cảnh tức thì trong tư duy người nói. Điều này tạo nên hiệu quả giao tiếp cao, là sự giải thích chủ đề mang tính chủ quan, nhờ đó một đích quy chiếu được sáng tạo. 


Đóng góp thứ ba của luận án trong chương này là đã mô tả được cấu tạo và chức năng của một số loại Đề trong một vài kiểu câu cụ thể (Đề chỉ sự hiện hữu, Đề trong câu đẳng thức) để thoả mãn những nhu cầu giao tiếp cụ thể, phù hợp với những ngữ cảnh ngôn bản cụ thể. Những loại Đề này đem đến một bức tranh động về hiện thực và bày tỏ những ý kiến cá nhân của người nói/viết về hiện thực. Đề chỉ sự hiện hữu được miêu tả với tư cách là những phương tiện biểu hiện để mở đầu sự kiện ngôn bản bằng một sự hiện hữu không xác định/không nổi bật, bao hàm một số lượng hoặc sự liệt kê những thực thể hoặc tình huống đối với ngữ cảnh trước đó, biểu hiện chúng trong sự kiện ngôn bản và trong Thuyết của câu, đem đến một sức nặng thông tin ở cuối câu. Đề trong câu đẳng thức có một thành phần được danh hóa đóng chức năng Đề, Chủ ngữ, Bị đồng nhất thể, tiền giả định lôgic- ngữ nghĩa. Ngược lại, yếu tố được nổi bật (thường là cụm danh từ) đóng chức năng Thuyết ngữ, Bổ ngữ  Chủ ngữ, Đồng nhất thể.

Đề đẳng thức thuộc loại Đề được mở rộng, được tách biệt với Thuyết bằng một ranh giới ngữ điệu. Loại Đề này đồng nhất quan điểm của người nói với một vài tiền giả định ngữ cảnh. Trọng tâm hướng đến của loại Đề trong câu đẳng thức là các tham thể vì chúng làm nổi bật các tham thể hơn là làm nổi bật các quá trình và chu cảnh như trường hợp của Đề trong câu hiện hữu.


Đóng góp thứ tư là luận án đã ứng dụng kết quả của luận án để chỉ ra được cách dùng Đề qua một ngôn bản cụ thể: ngôn bản tường thuật trực tiếp bóng đá để thấy được tính mạch lạc của nó. Đây là ngôn bản tường thuật những sự kiện của trận đấu khi chúng xảy ra cho những người không xem trực tiếp những sự kiện này. Trong ngôn bản đặc thù này, phần lớn Đề là Đề chủ đề đơn. Khi Đề đa được lựa chọn, chúng hầu hết bao gồm một Đề ngôn bản và một Đề chủ đề. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của bình luận viên trong tường thuật bóng đá thường là những yếu tố kinh nghiệm hoặc ngôn bản hơn là yếu tố liên nhân. Đề chủ đề nổi bật nhất là Đề tham thể mà được hiện thực hóa bằng một cầu thủ (hoặc tên riêng hoặc đại từ nhân xưng) và điều này làm nổi bật sự quan trọng của cá nhân cầu thủ trong tường thuật bóng đá mặc dù bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội.

    Hạn chế của đề tài là lĩnh vực về Thuyết chưa được nghiên cứu chi tiết để thiết lập một sự tương liên giữa những kiểu Thuyết và những kiểu ngôn bản. Chúng tôi mong muốn sẽ có dịp được đề cập đến những vấn đề nói trên trong một tương lai gần.

II. Kiến nghị


Nghiên cứu thêm về Đề trong các đoạn văn để thấy được vai trò của Đề trong việc thiết lập cấu trúc của hệ thống ngôn ngữ và cần nghiên cứu để thấy những đoạn văn có phải là những đơn vị ngôn ngữ đóng chức năng Đề và tìm hiểu mối quan hệ giữa Đề và chủ đề ngôn bản. Nghiên cứu để phân biệt cách sử dụng Đề qua những ngôn ngữ khác nhau, những thể loại khác nhau, những thời điểm khác nhau. 

Nghiên cứu sâu hơn về tính liên nhân, tính chủ quan của việc lựa chọn Đề, quan điểm sắp xếp thông báo cho thấy người nói bộc lộ thái độ qua cách lựa chọn Đề như thế nào và do đó tác động đến mô hình Đề-Thuyếtvà cấu tạo của ngôn bản. (nghiên cứu ở góc độ ngôn ngữ học xã hội (những nhân tố xã hội, giáo dục, vùng miền, lứa tuổi, văn hóa, sở thích.). Tóm lại, thật thú vị và cũng thật nan giải khi cụ thể hóa bất kì mối quan hệ nào giữa Đề và những lĩnh vực giao tiếp khác của ngôn bản để đánh giá tính quan yếu chức năng của Đề dựa trên những nền tảng vững chắc để củng cố vị thế của Đề với tính chất phổ quát cho nhiều ngôn ngữ đặc biệt là các ngôn ngữ thiên về cấu trúc Chủ-Vị.
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